
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 102 đường Tân Xuân, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

27/11/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỨC THÀNH

0110553550

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ các loại hàng hóa Nhà nước cấm)

4620

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

3. Bán buôn thực phẩm 4632

4. Bán buôn đồ uống 4633

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn nước hoa, nước thơm, dầu thơm;
- Bán buôn hàng mỹ phẩm: Son, phấn, kem dưỡng da và trang 
điểm, mỹ phẩm dùng cho mắt...;
- Bán buôn chế phẩm vệ sinh: xà phòng thơm, nước giặt, nước 
xả, nước gội đầu, sữa tắm, chế phẩm khử mùi hôi, chất tẩy rửa, 
khăn giấy, tã giấy, giấy vệ sinh, giấy lau chùi...

4649(Chính)

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(Trừ các loại hàng hóa Nhà nước cấm)

4669

7. Bán buôn tổng hợp
(Trừ các loại hàng hóa Nhà nước cấm)

4690

8. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

9. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

10. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

11. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

12. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG 
MẠI ĐỨC THÀNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DUC THANH INVESTMENT TRADING 
SERVICES COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: DUC THANH TRADING SERVICES

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0945451234
Email: nguyenbathanhikid@gmail.com

Fax:
Website:
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300.000.000 VNĐ

13. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

14. Sản xuất chè 1076

15. Sản xuất cà phê 1077

16. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

17. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

18. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

19. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: 
+ Sản xuất giấy ăn, giấy lau chùi
+ Sản xuất băng vệ sinh và khăn lau vệ sinh, tã giấy cho trẻ sơ 
sinh, giấy vệ sinh.

1709

20. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chi tiết : 
- Sản xuất nước hoa và nước vệ sinh,
- Sản xuất xà phòng dạng bánh;
- Sản xuất chất hoạt động bề mặt như:
+ Bột giặt dạng lỏng hoặc cứng và chất tẩy rửa,
+ Nước rửa bát,
+ Nước xả quần áo và chất làm mềm vải.
- Sản xuất sản phẩm tẩy rửa và đánh bóng
- Sản xuất chất làm nước hoa hoặc chất xịt phòng

2023

21. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

22. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ nước hoa, nước thơm;
- Bán lẻ chế phẩm vệ sinh: xà phòng thơm, nước giặt, nước xả, 
nước gội đầu, sữa tắm, chế phẩm khử mùi hôi, chất tẩy rửa, 
khăn giấy, tã giấy, giấy vệ sinh, giấy lau chùi

4772

23. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ bán súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao; Trừ bán lẻ 
tem và tiền kim khí, vàng, Trừ hoạt động của đấu giá viên)

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
BÁ THÀNH

Việt 
Nam

Căn hộ 305 Chung cư 
Mini Đông Ngạc 4, 
Phường Đông Ngạc, 
Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

126.000.000 42,000 042095002353

2NGUYỄN 
VĂN 
THƯỞNG

Việt 
Nam

Thôn Đồng Nhân, Xã 
Thuần Thành, Huyện 
Thái Thụy, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

60.000.000 20,000 034093009124

3BÙI NGỌC 
ANH

Việt 
Nam

Căn hộ 305 Chung cư 
Mini Đông Ngạc 4, 
Phường Đông Ngạc, 
Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

114.000.000 38,000 031198010131

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       042095002353
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Căn hộ 305 Chung cư Mini Đông Ngạc 4, Phường Đông Ngạc, 
Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Căn hộ 305 Chung cư Mini Đông Ngạc 4, Phường Đông Ngạc, Quận 
Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN BÁ THÀNH Nam

01/12/1995 Kinh Việt Nam

14/08/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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